thuvienhoclieu.com
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: ĐỊA LÍ 10
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN
KHÍ QUYỂN. NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
Câu 1: Khí quyển là ?
A. Lớp không khí sát mặt đất, luôn chịu tác động của con người.
B. Lớp không khí trên cao, có vai trò ngăn chặn tia cực tím, bảo vệ sự sống của con người.
C. Lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời.
D. Lớp không khí thuộc tầng đối lưu, nơi xảy ra các hiện tượng như: mây, mưa, sấm, chớp,...
Câu 2: Nhiệt độ không khí
A. Thay đổi theo vĩ độ.				B. Giống nhau ở hai bán cầu.
C. Tăng dần từ xích đạo về cực.			D. Giảm đều từ xích đạo về phía cực.
Câu 3: Nhiệt độ trung bình năm khác nhau ở các vĩ độ do Trái Đất
A. Có dạng hình cầu					B. Tự quay quanh trục
C. Có lục địa và đại dương				D. Quay quanh Mặt Trời
Câu 4: Trên cùng một vĩ tuyến ở các địa điểm khác nhau sẽ có nhiệt độ
A. khác nhau.					B. gần như nhau.
C. giống nhau.					D. giảm dần từ biển vào trong đất liền.
Câu 5: Càng vào sâu trong lục địa thì biên độ nhiệt độ trung bình năm
A. càng giảm.					B. càng tăng.
C. thay đổi theo cấp số nhân.			D. gần như không thay đổi.
Câu 6: Vì sao các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới?
A. Không khí ở đó loãng , dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa
B. Không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa
C. Nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa
D. Nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa

KHÍ ÁP, GIÓ VÀ MƯA
Câu 7: Ở Bắc bán cầu, gió Tây ôn đới thổi quanh năm theo hướng nào?
A. Đông nam.					B. Tây nam.
C. Đông bắc.						D. Tây bắc.
Câu 8: Tính chất của gió Mậu dịch là gì?
A. Lạnh khô.						B. Nóng ẩm.
C. Ẩm.						D. Khô.
Câu 9: Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do nhiệt lực?
A. Chí tuyến, cực.					B. Xích đạo, chí tuyến.
C. Ôn đới, chí tuyến.				D. Cực, xích đạo.
Câu 10: Gió nào sau đây thường gây nhiều mưa cho khu vực Đông Nam Á?
A. Tín phong bán cầu Bắc.				B. Gió Đông Bắc từ phương Bắc đến.
C. Tín phong bán cầu Nam.			D. Gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương.
Câu 11: Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của khí áp?
A. Nhiệt độ.						B. Độ cao.
C. Độ ẩm.						D. Hướng gió.
Câu 12: Ở Bắc bán cầu, gió Mậu dịch thổi quanh năm theo hướng nào?
A. Đông nam.					B. Đông bắc.
C. Tây bắc.						D. Tây nam.
Câu 13: Khí áp tăng khi
A. Nhiệt độ tăng.					B. Nhiệt độ giảm.
C. Độ cao tăng.					D. Khô hạn giảm.
Câu 14: Các vành đai áp nào sau đây được hình thành do động lực?
A. Cực, xích đạo					B. Chí tuyến, cực.
C. Ôn đới, chí tuyến.				D. Xích đạo, chí tuyến.
Câu 15: Vào mùa hạ, trung tâm áp thấp I-ran (Nam Á) hút gió gì?
A. Mậu dịch từ bán cầu Nam và tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương.
B. Mậu dịch từ bán cầu Nam và Đông Bắc từ cao áp phương Bắc.
C. Tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương và Tín phong bán cầu Bắc.
D. Từ Bắc Ấn Độ Dương và Đông Bắc từ cao áp phương Bắc.
Câu 16: Loại gió nào sau đây có tính chất khô?
A. Gió Mậu dịch.					B. Gió biển, đất.
C. Gió mùa.						D. Gió Tây ôn đới.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng với các vành đai khí áp trên Trái Đất?
A. Các đai khí áp được hình thành chỉ do nhiệt lực.
B. Các đai áp cao và áp thấp đối xứng qua xích đạo.
C. Các đai khí áp bị chia cắt thành khu khí áp riêng.
D. Các đai áp cao và áp thấp phân bố xen kẽ nhau.
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Câu 18: Sông nào sau đây có diện tích lưu vực rộng nhất thế giới?
A. I-ê-nit-xây.					B. A-ma-dôn.
C. Mê Công.						D. Nin.
Câu 19: Sông nào sau đây dài nhất thế giới?
A. Nin.						B. A-ma-dôn.
C. Mê Công.						D. I-ê-nit-xây. 
Câu 20: Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng là do có
A. độ dốc địa hình.					B. nhiều thung lũng.
C. địa hình phức tạp.				D. nhiều đỉnh núi cao.
Câu 21: Ở đồng bằng lòng sông mở rộng hơn ở miền núi chủ yếu là do
A. bề mặt địa hình bằng phẳng			B. lớp phủ thổ nhưỡng mềm.
C. tốc độ nước chảy nhanh.				D. tổng lưu lượng nước lớn.
Câu 22: Dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa gọi là
A. Hồ.							B. Mưa.
C. Đầm.						D. Sông.
Câu 23: Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là
A. Chế độ mưa.					B. Nước ngầm.
C. Thực vật.						D. Địa hình.
Câu 24: Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?
A. Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi nhiều hay ít.
B. Địa hình và bề mặt các dạng địa hình.
C. Các hoạt động của con người.
D. Vị trí trên mặt đất và bề mặt địa hình.
Câu 25: Ở lưu vực sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở phần nào?
A. Trung và hạ lưu.					B. Thượng và trung lưu.
C. Hạ lưu.						D. Sát cửa sông.
Câu 26: Mực nước ngầm thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?
A. Mức độ bốc hơi.					B. Lớp phủ thực vật.
C. Số lượng sinh vật.				D. Đặc điểm địa hình.
Câu 27: Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở
A. Sông, suối, hồ; nước ngầm; nước trong các biển và đại dương.
B. Biển, đại dương; nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển.
C. Sông, suối, hồ; băng tuyết, nước trong các đại dương, hơi nước.
D. Biển, đại dương; nước ngầm, băng tuyết; nước sông, suối, hồ.
Câu 28: Hồ nào sau đây không phải hồ tự nhiên?
A. Hồ Hòa Bình.					B. Ngũ Hồ.
C. Hồ Tây.						D. Hồ To-ba.
Câu 29: Việc phá hoại rừng phòng hộ ở thượng nguồn sông sẽ dẫn tới hậu quả gì?
A. Mực nước sông quanh năm thấp, sông chảy chậm chạp.
B. Mực nước sông quanh năm cao, sông chảy siết.
C. Mùa lũ nước sông dâng cao đột ngột, mùa cạn mực nước cạn kiệt.
D. Sông hầu như không còn nước, chảy quanh co uốn khúc.
Câu 30: Giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt không phải là biện pháp nào?
A. Xả hóa chất ra sông lớn.				B. Trồng rừng đầu nguồn.
C. Sử dụng nước tiết kiệm.				D. Giữ sạch nguồn nước.
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Câu 31: Muối biển là thành phần quan trọng nhất trong các chất hòa tan trong nước biển, trong đó
A. 50% là muối na-tri clo-rua.			B. 70% là muối na-tri clo-rua.
C. 77,8% là muối na-tri clo-rua.			D. 90% là muối na-tri clo-rua.
Câu 32: Nhiệt độ bề mặt đại dương giảm mạnh nhất
A. Từ mặt nước xuống biển đến độ sâu 300m
B. Từ độ sâu 3000m trở lên
C. Từ độ sâu 1500m trở lên
D. Từ mặt nước xuống biển đến độ sâu 500m
Câu 33: Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây?
A. Trăng khuyết và không trăng.			B. Trăng tròn và không trăng.
C. Trăng tròn và trăng khuyết.			D. Trăng khuyết đầu, cuối tháng.
Câu 34: Mực nước ngầm thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?
A. Mức độ bốc hơi.					B. Đặc điểm địa hình.
C. Lớp phủ thực vật.				D. Số lượng sinh vật.
Câu 35: Tại sao biển Ban-tích có độ muối rất thấp?
A. Biển rất ít mưa độ bốc hơi lớn.
B. Biển kín, có nguồn nước sông phong phú.
C. Nhiều sông đổ vào, độ bốc hơi rất lớn.
D. Biển đóng băng quanh năm.
Câu 36: Biết rằng: “Năm 2011, Nhật Bản phải hứng chịu trận thảm họa kép gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản của đất nước này”, “thảm họa kép” được nhắc đến ở đây là?
A. Động đất và núi lửa				B. Bão và động đất.
C. Bão và lũ lụt					D. Động đất và sóng thần.
Câu 37: Nguyên nhân sinh ra sóng thần là do
A. Động đất ngầm dưới đáy biển.			B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển.
C. Chuyển động của dòng khí xoáy.		D. Bão, lốc xoáy.
Câu 38: Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng thủy triều?
A. Hoạt động của các dòng biển
B. Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
D. Vận động tự quay của Trái Đất
Câu 39: Sóng biển là?
A. Sự chuyển động của nước biển theo chiều ngang.
B. Dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.
C. Sự chuyển động của nước biển từ chổ này đến chổ khác.
D. Sự chuyển động của nước biển theo chiều ngang và chiều thẳng đứng.
Câu 40: Ý kiến nào sau đây là sai?
A. Một ngày thủy triều lên xuống hai lần gọi là bán nhật triều
B. Thủy triều là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương.
C. Sông thường ở lớp trên của biển và đại dương, cao khoảng vài mét
D. Các biển và đại dương có độ muối khác nhau.

ĐẤT VÀ SINH QUYỂN
Câu 41: Ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp nên
A. Quá trình phá hủy đá xảy ra nhanh, lớp đất phủ dày.
B. Quá trình phá hủy đá xảy ra chậm, làm cho quá trình hình thành đất yếu.
C. Quá trình phá hủy đá không diễn ra được, không có lớp đất phủ lên bề mặt.
D. Đá bị phá hủy rất nhanh, lớp đất phủ trên bề mặt rất dày.
Câu 42: So với miền núi thì miền đồng bằng thường có
A. Tầng đất mỏng hơn và cũng ít chất dinh dưỡng hơn.
B. Tầng đất dày hơn và cũng nhiều chất dinh dưỡng hơn.
C. Tầng đất mỏng hơn nhưng giàu chất dinh dưỡng hơn.
D. Tầng đất dày hơn nhưng nghèo chất dinh dưỡng hơn
Câu 43: Giới hạn trên của sinh quyển là?
A. Hết tầng đối lưu					B. Nơi tiếp giáp với lớp ô- zôn
C. Nằm sát mặt đất					D. Tầng trên cùng của khí quyển
Câu 44: Giới hạn dưới của sinh quển trên lục địa là?
A. Đáy của lớp mùn					B. Đáy của lớp phủ thổ nhưỡng
C. Đáy của lớp vỏ phong hóa			D. Tầng trên của lớp phủ phong hóa
Câu 45: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Sinh quyển có đặc tính tích lũy năng lượng nhờ khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
B. Nhu cầu về nước và độ ẩm không khí của các loài sinh vật khá giống nhau
C. Độ phì của đất có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
D. Nơi nào có thực vật phong phú thì động vật cũng phong phú
Câu 46: Nhận định nào sau đây đúng với những ảnh hưởng gián tiếp của khí hậu tới đất?
A. Trong các đới khí hậu khác nhau, sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật không đồng đều, dẫn đến thành phần hữu cơ của đất cũng không giống nhau.
B. Các yếu tố nhiệt độ, mưa và các chất khí đã phá hủy đá gốc thành các sản phẩm phong hóa - vật liệu cơ bản thành tạo đất.
C. Nơi có nhiệt ẩm cao, quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ tạo nên lớp vỏ phong hóa và lớp đất dày
D. Nơi có điều kiện nhiệt ẩm không thuận lợi thì lớp đất thô và mỏng
Câu 47: Do có hệ thống đê điều ở vùng đồng bằng sông Hồng ngăn lũ nên đất trong đê ngày càng có hiện tượng nào dưới đây?
A. Chịu ảnh hưởng mạnh của triều cường.
B. Đất bị bạc màu, thoái hóa nghiêm trọng.
C. Được bồi đắp phù sa màu mỡ hằng năm.
D. Quá trình trửa trôi đất diễn ra mạnh mẽ.
Câu 48: Trên thế giới có nhiều loại đất khác nhau là do?
A. Thời gian
B. Phụ thuộc vào lớp vỏ phong hóa
C. Khí hậu
D. Tác động của con người
Câu 49: Sinh vật không thể sống ở tầng đá góc vì?
A. Không có đất					B. Nhiệt độ ở tầng này rất cao
C. Không có ánh nắng mặt trời			D. Không có chất dinh dưỡng, oxi, nước
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với các khối khí?
a) Các khối khí ở vĩ độ khác nhau có tính chẩt khác nhau. 
b) Khối khí ờ đại dương khác với khối khí ở trên lục địa. 
c) Nguồn nhiệt ẩm quy định tính chất của các khôi khi. 
d) Tính chất của các khối khí luôn ổn định khi di chuyển. 
Câu 2: Tại sao tầng đối lưu của khí quyển lại có nhiệt độ giảm dần theo độ cao? 
a) Không khí ở tầng đối lưu bị dày đặc hơn khi lên cao, làm giảm nhiệt độ. 
b) Bức xạ nhiệt từ bề mặt Trái Đất làm nóng không khí gần mặt đất hơn. 
c) Không khí loãng hơn ở độ cao lớn làm giảm khả năng giữ nhiệt. 
d) Bức xạ mặt trời chỉ tác động trực tiếp lên tầng bình lưu. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với sự thay đổi của khí áp?
a) Không khí càng loãng, khí áp giảm. 
b) Nhiệt độ tăng, khí áp giảm. 
c) Độ ẩm tuyệt đối lên cao, khí áp tăng. 
d) Không khí càng khô, khí áp giảm. 
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với sự thay đổi của khí áp?
a) Độ cao càng tăng, khí áp giảm. 
b) Có nhiều hơi nước, khí áp thấp. 
c) Nhiệt độ lên cao, khí áp giảm. 
d) Độ hanh khô tăng, khí áp thấp. 
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với gió mùa?
a) Do chênh lệch áp giữa các đới gây ra. 
b) Mùa đông thổi từ lục địa ra đại dương. 
c) Mùa hạ thổi từ đại dương vào đất liền. 
d) Thường xảy ra ở phía đông đới nóng. 
Câu 6: Loại gió nào sau đây không phải là gió thường xuyên?
a) Gió mùa. 
b) Gió Đông cực. 
c) Gió Tây ôn đới. 
d) Gió Mậu dịch. 
Câu 7: Miền Trung nước ta có địa hình hẹp ngang, các dãy núi ăn lan ra sát biển, dải đồng bằng nhỏ hẹp phía đông và mưa lũ lại tập trung trong thời gian ngắn nên mực nước lũ ở đây có đặc điểm nổi bật nào dưới đây?
a) Mực nước lũ tương đối điều hòa. 
b) Mực nước lũ không ổn định. 
c) Mực nước lũ lên chậm. 
d) Mực nước lũ lên nhanh. 
Câu 8: Trên bè mặt Trái Đất có nhiêu đai khí áp cao và bao nhiêu đai khí áp thấp?
a) 3 đai khí áp cao và 3 đai khí áp thấp. 
b) 3 đai khí áp cao và 4 đai khí áp thấp. 
c) 4 đai khí áp cao và 3 đai khí áp thấp. 
d) 4 đai khí áp cao và 4 đai khí áp 
 thấp. 
Câu 9: Đâu vai trò của thực vật đối với chế độ nước sông? 
a) Thực vật giúp tăng cường quá trình bốc hơi, làm giảm lượng nước chảy vào sông. 
b) Rễ cây giúp cố định đất, giảm xói mòn, từ đó làm tăng lượng phù sa cho sông. 
c) Rừng đầu nguồn giúp điều hòa dòng chảy, giảm lũ lụt và hạn hán. 
d) Thực vật thải ra khí oxygen, giúp tăng cường quá trình quang hợp của sinh vật dưới nước. 
Câu 10: Ý kiến nào sau đây là không đúng?
a) Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần gọi là triều không đều. 
b) Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc. 
c) Các dòng biển đối xứng với nhau qua các bờ của đại dương. 
d) Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần gọi là nhật triều. 

PHẦN III: TỰ LUẬN

Câu 1: Tính nhiệt độ tại các điểm
Câu 2: Tính tổng lượng mưa
Câu 3: Khái niệm thủy quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông
Câu 4: Khái niệm sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật
ĐÁP ÁN ÁN THAM KHẢO
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